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	Số:      /BC-BTP

	         Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2024


BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 

Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, Điều ước quốc tế liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết), kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 
Thực hiện rà soát các văn bản luật và điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát
Việc xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Điều ước quốc tế liên quan đến dự thảo Nghị quyết.
3. Các văn bản rà soát

- Các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.

- Các văn bản Luật gồm :

+ Hiến pháp năm 2013;

+ Luật Lý‎ lịch tư pháp năm 2009;

+ Luật Tổ chức tòa án năm 2014;
+ Bộ luật Hình sự năm 2015;
+ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;
+ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
+ Luật Phí, Lệ phí năm 2015;
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

+ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI CÁC VĂN BẢN RÀ SOÁT
Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy:

1. Rà soát với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia
Nội dung của dự thảo Nghị quyết không nằm trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, do đó, không có sự xung đột với các điều ước quốc tế.

2. Rà soát với các văn bản luật
	
	Quy định của văn bản pháp luật hiện hành
	Nội dung chính sách trong dự thảo Nghị quyết
	Văn bản rà soát

	Chính sách:

Giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP
	Trung tâm LLTP quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu LLTP trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp. 

(Điều 44 Luật LLTP năm 2009).
	 1. Phòng Tư pháp thực hiện cấp Phiếu LLTP cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, trước khi xuất cảnh có thời gian thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm. 

Trưởng Phòng Tư pháp hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm ký Phiếu LLTP.

Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu LLTP cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại các địa bàn cấp huyện không thực hiện thí điểm và cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam theo quy định của Luật LLTP. 
	Việc thí điểm giao thẩm quyền cấp Phiếu LLTP cho Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện khác với quy định hiện hành trong Luật LLTP.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thí điểm này phải được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội “Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”.  

	
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền: 

“Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước” 

(Khoản 1 Điều 12 Luật LLTP năm 2009).

- Sở Tư pháp có thẩm quyền: “Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

(Khoản 1 Điều 13 Luật LLTP năm 2009).
	Phòng Tư pháp được phân quyền tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và tại Sở Tư pháp trên môi trường điện tử
	Việc quy định cho phép Phòng Tư pháp được phân quyền tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và tại Sở Tư pháp trên môi trường điện tử khác với quy định của Luật LLTP năm 2009. 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thí điểm này phải được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội “Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”.  


Trên đây là báo cáo Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTLLTPQG.
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